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  I. NỘI TIẾT    

1 69 

Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu 

giáp đơn thuần không có nhân bằng dao 

ligasure 

X 

  

2 70 
Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu 

giáp nhân bằng dao ligasure 
X 

  

3 71 
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân 

bằng dao ligasure 
X 

  

4 72 

Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân 

thùy còn lại trong bướu  giáp nhân bằng dao 

ligasure 

X 
  

5 73 
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn 

lại trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure 
X 

  

6 74 
Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu 

giáp đa nhân bằng dao ligasure  
X 

  

7 75 
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa 

nhân bằng dao ligasure 
X 

  

8 76 
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân 

độc bằng dao ligasure 
X 

  

9 77 
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa 

nhân độc bằng dao ligasure 
X 

  

10 78 
Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow 

bằng dao ligasure 
X 

  

11 79 
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy 

còn lại trong Basedow bằng dao ligasure 
X 

  

12 80 
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng 

dao ligasure 
X 

  

13 81 
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến 

giáp bằng dao ligasure  
X 

  

14 82 
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến 

giáp bằng dao ligasure 
X 

  

15 83 
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 

bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao 
X 

  



ligasure 

16 84 

Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 

bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao 

ligasure 

X 
  

17 85 

Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 

bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao 

ligasure 

X 
  

18 86 
Nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã 

phẫu thuật bằng dao ligasure  
X 

  

19 87 
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong 

bướu giáp thòng bằng dao ligasure   
X 

  

20 88 

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt 

bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng 

bằng dao ligasure  

X 
  

21 89 
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng 

bằng dao ligasure  
X 

  

22 90 
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng 

lồ bằng dao ligasure  
X 

  

23 91 

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy 

còn lại trong bướu giáp khổng lồ bằng dao 

ligasure  

X 
  

24 92 
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

khổng lồ bằng dao ligasure  
X 

  

25 94 
Phẫu thuật nội soi cắt một phần thùy phổi, 

kén - nang phổi 
X 

  

26 95 Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi X   

27 96 
Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi kèm nạo 

vét hạch 
X 

  

28 97 Phẫu thuật nội soi cắt một phổi X   

29 98 
Phẫu thuật nội soi cắt một phổi kèm nạo vét 

hạch 
X 

  

30 131 

PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp đơn thuần  không có nhân bằng 

dao siêu âm 

X 
  

31 132 
PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp nhân bằng dao siêu âm  
X 

  

32 133 
PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân bằng dao siêu âm 
X 

  

33 134 

PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy 

nhân thùy còn lại trong bướu  giáp nhân bằng 

dao siêu âm 

X 
  

34 135 PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và  lấy nhân thùy X   



còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm  

35 136 
PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm 
X 

  

36 137 
PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

đa nhân bằng dao siêu âm 
X 

  

37 138 
PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân độc bằng dao siêu âm 
X 

  

38 139 
PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

đa nhân độc bằng dao siêu âm 
X 

  

39 140 
PTNS cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong 

Basedow bằng dao siêu âm 
X 

  

40 141 
PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần 

thùy còn lại trong Basedow bằng dao siêu âm 
X 

  

41 142 
PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow 

bằng dao siêu âm 
X 

  

42 143 
PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư 

tuyến giáp bằng dao siêu âm  
X 

  

43 144 
PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư 

tuyến giáp bằng dao siêu âm 
X 

  

44 145 

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét 

hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng 

dao siêu âm  

X 
  

45 146 

PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét 

hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng 

dao siêu âm 

X 
  

46 157 
PTNS cắt u tuyến thượng thận 1 bên bằng 

dao siêu âm 
X 

  

47 159 
PTNS đốt hạch giao cảm vùng ngực bằng 

dao siêu âm 
X 

  

48 160 

PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp đơn thuần  không có nhân bằng 

dao ligasure 

X 
  

49 161 
PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp nhân bằng dao ligasure 
X 

  

50 162 
PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân bằng dao ligasure 
X 

  

51 163 

PTNS cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy 

nhân thùy còn lại trong bướu  giáp nhân bằng 

dao ligasure 

X 
  

52 164 

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và  lấy nhân thùy 

còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao 

ligasure 

X 

  

53 165 PTNS cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong X   



bướu giáp đa nhân bằng dao ligasure 

54 166 
PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

đa nhân bằng dao ligasure 
X 

  

55 167 
PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân độc bằng dao ligasure 
X 

  

56 169 
PTNS cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong 

Basedow bằng dao ligasure 
X 

  

57 170 
PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần 

thùy còn lại trong Basedow bằng dao ligasure 
X 

  

58 172 
PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư 

tuyến giáp bằng dao ligasure 
X 

  

59 173 
PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư 

tuyến giáp bằng dao ligasure 
X 

  

60 174 

PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét 

hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng 

dao ligasure 

X 
  

61 175 

PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét 

hạch 1 bên trong  ung thư tuyến giáp bằng 

dao ligasure 

X 
  

62 184 
PTNS cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên bằng 

dao ligasure 
X 

  

63 186 
PTNS cắt u tuyến thượng thận 1 bên bằng 

dao ligasure 
X 

  

64 188 
PTNS đốt hạch giao cảm vùng ngực bằng 

dao ligasure 
X 

  

  II. TIÊU HÓA – BỤNG    

65 162 
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + 

nạo hạch D2 
X 

  

66 164 
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + nạo 

hạch D2 
X 

  

67 165 
Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt 

lách + nạo hạch D2  
X 

  

68 232 Tiêm cồn tuyệt đối vào u gan qua siêu âm X   

69 233 
Thắt động mạch gan ung thư hoặc chảy máu 

đường mật 
X 

  

70 236 Nối mật-Hỗng tràng do ung thư  X   

71 237 Dẫn lưu đường mật ra da do ung thư  X   

72 239 Cắt đuôi tuỵ và cắt lách X   

73 221 Cắt gan trái do ung thư X   

74 222 Cắt phân thùy gan X   

75 226 Cắt gan không điển hình - cắt gan nhỏ do ung thư X   



76 215 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng X   

77 216 
Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng + 

nạo vét hạch 
X 

  

78 217 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp X   

79 218 
Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp + nạo 

vét hạch 
X 

  

80 219 
Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng 

- ống hậu môn 
X 

  

81 220 
Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng 

- ống hậu môn + nạo vét hạch + nạo vét hạch 
X 

  

82 221 
Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu 

môn ngả bụng và tầng sinh môn  
X 

  

83 222 

Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu 

môn ngả bụng và tầng sinh môn + nạo vét 

hạch 

X 
  

84 223 
Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt 

trực tràng, mở hậu môn nhân tạo 
X 

  

85 224 

Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm 

cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo + nạo 

vét hạch 

X 
  

  III. XẠ TRỊ - HÓA TRỊ LIỆU    

86 364 Hóa trị liều cao X   

87 366 Hóa trị liên tục (12-24h) bằng máy X   

88 367 Truyền hóa chất động mạch X   

89 368 Truyền hóa chất tĩnh mạch X   

90 369 Truyền hóa chất khoang màng bụng X   

91 370 Truyền hóa chất khoang màng phổi X   

92 372 Gây dính màng phổi bằng bằng bơm hóa chất X   

93 373 
Tiêm hóa chất vào màng bụng điều trị ung 

thư 
X 

  

94 443 
Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư 

bàng quang 
X 

  

  IV. HÀM MẶT    

  95 58 Tiêm xơ điều trị u máu vùng hàm mặt X   

  V. THẬN -  LỌC MÁU    

96 209 
Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration 

offline: HDF ON - LINE) 
X 

  

97 223 Nối thông động- tĩnh mạch X   

98 224 
Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển 

mạch 
X 
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99 104 Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng   X 



100 201 Thận nhân tạo chu kỳ   X 

 


